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QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 
SỐ 46/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2001 
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 13 Tiêu chuẩn Việt Nam:

(DANH MỤC KÈM THEO)

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2001/QĐ-BKHCNMT 
NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG)

1. TCVN 6769: 2001

Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu -

Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

2. TCVN 6770: 2001

Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy -

Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

3. TCVN 6771: 2001

Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi mô tô và xe máy -

Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

4 . TCVN 6821: 2001 (ISO 611: 1994)

Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ôtô và móc - Từ vựng

5. TCVN 6822: 2001 (ISO 3583 - 1984)

Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén

6. TCVN 6823: 2001 (ISO 3803 - 1984)

Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thuỷ lực cho thiết bị phanh

7. TCVN 6824: 2001

Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của mô tô, xe máy -

Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

8. TCVN 6834-1: 2001 (ISO 9956-1: 1995)

Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại

Phần 1: Quy tắc chung đối với hàn nóng chảy

9. TCVN 6834-2: 2001 (ISO 9956-2 : 1995)

Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại

Phần 2: Đặc tính kỹ thuật quy trình hàn hồ quang
10. TCVN 6834-3: 2001 (ISO 9956-3: 1995)

Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại

Phần 3: Thử quy trình hàn cho hàn hồ quang thép

11. TCVN 6834-4 : 2001 (ISO 9956-4 : 1995)

Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại

Phần 4: Thử quy trình hàn cho hàn hồ quang đối với nhôm và hợp kim nhôm

12. TCVN 6855- 14 : 2001 (IEC 151 -14 : 1975)

Đo đặc tính điện của đèn điện tử
Phần 14: Phương pháp đo ống tia catôt dùng trong máy hiện sóng và ra đa

13. T CVN 6855-16: 2001 (IEC 151-16: l968)

Đo đặc tính điện của đèn điện tử và đèn van

Phần 16: Phương pháp đo đèn hình của máy thu hình.


